
Hộ 83 4 0 40 0 12 0 258

Nhân khẩu 257 11 0 146 0 49 0 865

Hộ 12 0 0 8 0 0 0 55

Nhân khẩu 45 0 0 38 0 0 0 232

Hộ 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhân khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0

Hộ 0 0 0 0 0 0 0 1

Nhân khẩu 0 0 0 0 0 0 0 2

Hộ 38 1 0 16 0 6 0 59

Nhân khẩu 121 3 0 64 0 21 0 226

Hộ 19 0 0 3 0 3 0 70

Nhân khẩu 50 0 0 10 0 15 0 198

Tổng số hộ 

cận nghèo 

cuối năm 

2022

(theo Quyết 

định phê 

duyệt của 

cấp có thẩm 

quyền)

(Ban hành kèm theo Quyết định số  .. . . . . . /QĐ-UBND ngày… . tháng  .. .  . năm 2023 của UBND tỉnh)

Mẫu số 7.3. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ CẬN NGHÈO TRONG NĂM

5 Thị xã Chơn Thành
90

245

3 Huyện Đồng Phú
1

2

4 Thị xã Phước Long
15

65

1 Huyện Bù Đăng
59

244

2 Huyện Lộc Ninh
0

0

I. Khu vực thành thị
282

875

Số hộ 

cận

nghèo

trở 

thành

hộ 

nghèo

Nguyên 

nhân:

thay đổi 

nhân

khẩu, hộ 

đơn

thân chết 

đi,

chuyển đi 

nơi

khác, 

tách,

nhập với 

hộ

khác,...

TT Khu vực/Địa bàn Phân tổ

Tổng số hộ 

cận nghèo 

đầu năm

(theo Quyết 

định phê 

duyệt của 

cấp có thẩm 

quyển)

Số hộ 

nghèo trở 

thành hộ 

cận 

nghèo

Diễn biến giảm số hộ cận 

nghèo

Tái cận 

nghèo

Phát 

sinh mới

Diễn biến tăng số hộ cận nghèo

Số hộ

thoát 

cận

nghèo

Số hộ ngoài danh 

sách hộ nghèo, hộ 

cận nghèo gặp khó 

khăn đột xuất 

trong năm

Nguyên 

nhân:

thay đổi 

nhân

khẩu, 

chuyển

đến, 

tách,

nhập với 

hộ khác, 

...



2

Hộ 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhân khẩu 0 0 0 0 0 0 0 0

Hộ 0 0 0 0 0 1 0 10

Nhân khẩu 0 0 0 0 0 4 0 29

Hộ 3 0 0 13 0 1 0 54

Nhân khẩu 10 0 0 34 0 4 0 148

Hộ 11 3 0 0 0 1 0 9

Nhân khẩu 31 8 0 0 0 5 0 30

Hộ 932 148 0 370 0 402 0 2.804

Nhân khẩu 3.296 570 0 1.381 0 1.423 0 10.115

Hộ 162 27 0 102 0 59 0 608

Nhân khẩu 602 108 0 442 0 242 0 2.432

Hộ 100 28 0 99 0 44 0 333

Nhân khẩu 334 110 0 329 0 144 0 1.037

Hộ 36 3 0 8 0 25 0 114

Nhân khẩu 99 6 0 33 0 79 0 348

Hộ 10 0 0 0 0 2 0 9

Nhân khẩu 36 0 0 0 0 11 0 35

Hộ 7 0 0 6 0 0 0 38

Nhân khẩu 15 0 0 14 0 0 0 116

Hộ 0 0 0 0 0 5 0 5

Nhân khẩu 0 0 0 0 0 12 0 12

Hộ 106 0 0 9 0 6 0 192

Nhân khẩu 319 0 0 33 0 21 0 600

Hộ 4 3 0 0 0 2 0 27

Nhân khẩu 12 4 0 0 0 9 0 66

Hộ 140 13 0 24 0 25 0 280

Nhân khẩu 471 51 0 76 0 59 0 965
9 Huyện Phú Riềng

288

976

7 Huyện Hớn Quản
304

921

8 Thị xã Bình Long
112

397

5 Thị xã Chơn Thành
31

87

6 Thành phố Đồng Xoài
0

0

3 Huyện Đồng Phú
107

313

4 Thị xã Phước Long
18

61

1 Huyện Bù Đăng
566

2.263

2 Huyện Lộc Ninh
302

940

9 Huyện Bù Đốp
22

62

II. Khu vực nông thôn
3.078

11.125

7 Huyện Hớn Quản
10

29

8 Thị xã Bình Long
85

228

6 Thành phố Đồng Xoài
0

0



3

Hộ 223 59 0 73 0 134 0 772

Nhân khẩu 872 239 0 283 0 500 0 3.093

Hộ 144 15 0 49 0 100 0 426

Nhân khẩu 536 52 0 171 0 346 0 1.411

Hộ 1.015 152 0 410 0 414 0 3.062

Nhân khẩu 3.553 581 0 1.527 0 1.472 0 10.980

Hộ 48 1 0 16 0 8 0 68

Nhân khẩu 157 3 0 64 0 32 0 261

Hộ 0 0 0 0 0 5 0 5

Nhân khẩu 0 0 0 0 0 12 0 12

Hộ 7 3 0 13 0 3 0 81

Nhân khẩu 22 4 0 34 0 13 0 214

Hộ 223 59 0 73 0 134 0 772

Nhân khẩu 872 239 0 283 0 500 0 3.093

Hộ 100 28 0 99 0 44 0 333

Nhân khẩu 334 110 0 329 0 144 0 1.037

Hộ 155 18 0 49 0 101 0 435

Nhân khẩu 567 60 0 171 0 351 0 1.441

Hộ 106 0 0 9 0 7 0 202

Nhân khẩu 319 0 0 33 0 25 0 629

Hộ 36 3 0 8 0 25 0 115

Nhân khẩu 99 6 0 33 0 79 0 350

Hộ 174 27 0 110 0 59 0 663

Nhân khẩu 647 108 0 480 0 242 0 2.664

Hộ 26 0 0 9 0 3 0 108

Nhân khẩu 65 0 0 24 0 15 0 314

Hộ 140 13 0 24 0 25 0 280

Nhân khẩu 471 51 0 76 0 59 0 965
11 Huyện Phú Riềng

288

976

9 Huyện Bù Đăng
625

2.507

10 Thị xã Chơn Thành
121

332

7 Huyện Hớn Quản
314

950

8 Huyện Đồng Phú
108

315

5 Huyện Lộc Ninh
302

940

6 Huyện Bù Đốp
526

1.818

3 Thị xã Bình Long
197

625

4 Huyện Bù Gia Mập
846

3.411

1 Thị xã Phước Long
33

126

2 Thành phố Đồng Xoài
0

0

11 Huyện Bù Đốp
504

1.756

III. Tổng cộng I + II
3.724

12.000

10 Huyện Bù Gia Mập
846

3.411
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